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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: Khoa Xã hội và Nhân văn 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Đọc tiếng Trung sơ cấp 1 

Mã học phần:  71MAR140012 Số tin chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  231_71MAR140012_01 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  50 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng nét bút 

thuận, kết cấu cơ 

bản của Hán tự để 

học khoảng 350 từ 

vựng tiếng Trung. 

Tự luận 10% 
Phần 

2 
1  

CLO2 

Vận dụng từ vựng 

để đọc hiểu các 

đoạn hội thoại, đoạn 

văn ngắn và đơn 

giản về các chủ đề 

trong cuộc sống 

hằng ngày. 

Tự luận 

+ Trắc 

nghiệm 

30% 

Phần 

5+ 

Phần 

6 

3  

CLO3 

Phân biệt các chữ 

Hán gần giống nhau 

áp dụng vào học từ 

vựng tiếng Trung 

một cách hiệu quả. 

Tự luận 

 
30% 

Phần 

1+3  
3  

CLO4 

Sử dụng những từ 

cơ bản thường gặp 

để giải quyết những 

vấn đề cơ bản trong 

đời sống hằng ngày 

Tự luận 10% 
Phần 

4 
1  
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như hỏi tên, hỏi địa 

điểm, biểu đạt ngày 

tháng,…. 

CLO5 

Thích ứng với môi 

trường học tập mới, 

dần chủ động tìm 

hiểu và đọc thêm để 

tăng lượng từ vựng 

trong học phần Đọc 

tiếng Trung 1. 

Tự luận 20% 
Phần 

4 
2  

 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm) 

Phần 6: 读短文判断对错（1.5 分） 

Đọc đoạn văn phán đoán đúng sai (1.5 điểm) 

 

今天玛丽很漂亮，因为今天是她的生日。她的美国朋友大卫请他喝咖啡，

中国朋友小明请她吃饭，英国朋友麦克请她看电影，她很高兴。星期六她想请

他们吃饭。她家附近有一家韩国饭店，菜很好吃，他们星期六晚上去。 

1. 今天是大卫的生日。  

A. 对 

B. 错  

ANSWER: B     

2. 玛丽的朋友麦克是美国人。  

A. 对 

B. 错  

ANSWER: B   

3. 中国朋友请玛丽看电影。    

A. 对 

B. 错  
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ANSWER: B 

4. 韩国饭店的菜很好吃。   

A. 对 

B. 错  

ANSWER: A 

5. 他们星期六晚上去韩国饭店吃饭。  

A. 对 

B. 错  

ANSWER: A 
 

PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm) 

Phần 1:根据拼音写汉字（1 分） 
Dựa vào phiên âm viết Hán tự (1 điểm) 

  

1. hàomǎ    6. bǐjiào 

       

2. fēngjǐng            7. gǎnxiè  

      

3. wèntí      8. jiàqī   

    

4. yīfu         9. zhèngqián    

  

5. xǐzǎo        10. huòzhě  

 

Phần 2: 根据汉字写拼音（2 分） 
Dựa vào Hán tự viết phiên âm (2 điểm) 

1. 礼物  6. 游泳 

 

2. 问题      7. 城市  

 

3. 现在 8. 平时 

 

4. 朋友 9. 爬山 

 

5. 打球 10.茶馆 
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Phần 3: 用下列汉字词组（2 分） 

Dùng từ có sẵn để tổ hợp từ (từ được chọn viết vào dấu ngoặc đơn) (2 điểm) 

1. 医  （    ）  脑 

2. 多  （    ）  果  

3. 电  （    ）  边 

4. 需  （    ）  生 

5. 苹  （    ）  屋  

6. 北  （    ）  少 

7. 空  （    ）  网 

8. 同  （    ）  气 

9. 上  （    ）  要 

10. 做  （    ）  饭 

 

Phần 4: 选词填空 （2分） 

Chọn từ điền vào chỗ trống (2 điểm) 

超市 互相 然后 爱好 想 房子 还是 会 方便 离 

 

1.我的（        ）是打乒乓球。 

2.你坐车（        ）骑车回家？ 

3.你（        ）用图书馆的电脑查书吗？ 

4.妈妈去（        ）买点儿东西。 

5.我和我的中国朋友（        ）学习。 

6.我家（        ）这儿很远。 

7.我想租一套（        ）。 

8.我家旁边有一个超市，买东西很（        ）。 

9.我先写汉字，（        ）看电视。 
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10.我有两张电影票，你（        ）去看吗？ 

Phần 5: 读短文回答问题（1.5 分） 

Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi (1.5 điểm) 

大卫是美国人，他是大学生，在英国上大学。他今年二十岁，他的生日是

八月十四号。他很喜欢看电影，也喜欢吃法国菜。他家有五口人，爸爸、妈妈、

哥哥、姐姐和他。他爸爸、妈妈都是英语老师，他哥哥今年三十岁，姐姐二十

八岁。他的爸爸、妈妈和姐姐都在英国，他哥哥在中国工作。  

①大卫是哪国人？ 

②大卫的生日是什么时候？ 

③大卫有几个妹妹？ 

④大卫的哥哥今年多大？ 

⑤大卫的爸爸、妈妈在哪儿工作？ 

             
 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 1.5  

Phần 6  1.5  

1. B 0.3  

2. B 0.3  

3. B 0.3  

4. A 0.3  

5. A 0.3  

II. Tự luận 8.5  

Phần 1  1.0  

1. 号码 0.1  

2. 风景 0.1  

3. 问题 0.1  

4. 衣服 0.1  

5. 洗澡 0.1  

6. 比较 0.1  

7. 感谢 0.1  

8. 假期 0.1  

9. 挣钱 0.1  
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10. 或者 0.1  

Phần 2  2.0  

1. lǐwù  0.2  

2. wèntí  0.2  

3. xiànzài  0.2  

4. péngyou  0.2  

5. dǎqiú  0.2  

6. yóuyǒng  0.2  

7. chéngshì  0.2  

8. píngshí  0.2  

9. páshān  0.2  

10. cháguǎn  0.2  

Phần 3  2.0  

1. 生 0.2  

2. 少 0.2  

3. 脑 0.2  

4. 要 0.2  

5. 果 0.2  

6. 边 0.2  

7. 气 0.2  

8. 屋 0.2  

9. 网 0.2  

10. 饭 0.2  

Phần 4  2.0  

1. 爱好 0.2  

2. 还是 0.2  

3. 会 0.2  

4. 超市 0.2  

5. 互相 0.2  

6. 离 0.2  

7. 房子 0.2  

8. 方便 0.2  

9. 然后 0.2  

10. 想 0.2  

Phần 5 Giám khảo cho điểm khi sinh viên có câu 

trả lời tương đương 
1.5  

1. 大卫是美国人。 0.3  

2. 大卫的生日是八月十四号。 0.3  

3. 大卫没有妹妹。 0.3  

4. 大卫的哥哥今年三十岁。 0.3  

5. 大卫的爸爸、妈妈在英国工作。 0.3  
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 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày  25  tháng 12  năm 2023 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

                                 
 

 

 Trần Thị Ngọc Thúy 


